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Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2023

TÒ TRÌNH
v ề  việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 
21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

(Tài liệu phục vụ Bộ Tư pháp thấm định)

Kính gửi:
- Chính phủ;
- Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 
hướng dẫn thi hành, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối họp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài 
chính, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương 
xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về 
tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định); tố chức 
lấy ý kiến các bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương và hội; gửi Bộ Tư pháp 
thẩm định theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, Bộ Nội vụ 
đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định. Bộ Nội vụ trân trọng kính 
trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. S ự  CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH THAY THÉ
1. Thực tiễn công tác quản lý nhà nước về hội trong thời gian vừa qua đã 

nảy sinh nhiều vấn đề bất cập về phương thức tổ chức, hoạt động của hội, chế độ 
chính sách của Nhà nước đối với hội và người làm việc tại hội, thiếu chế tài xử 
lý vi phạm, chưa rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, công tác kiêm tra, quy 
trình, thủ tục thành lập, chia, tách, sáp nhập, họp nhất hội... chưa đảm bảo tính 
chặt chẽ; thiếu quy định việc chia, tách, sáp nhập, họp nhất hội khi địa phương 
thay đối địa giới hành chính các cấp.

2. Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, công dân Việt Nam thực hiện quyền lập 
hội, thể hiện đầy đủ quyền công dân, quyền và trách nhiệm của tổ chức; có 
chính sách hỗ trợ hội khi thực hiện nhiệm vụ được giao; minh bạch và đơn giản 
hoá một số thủ tục hành chính trong việc giải quyết các thủ tục về hội. Đồng 
thời tiếp tục thể chế quan điểm, chủ trương của Đảng về hội quần chúng, xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng thế hiện đầy đủ quyền công 
dân, tố chức được quy định trong Hiến pháp 2013 và đảm bảo tính hệ thống, 
đồng bộ của hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về hội, vừa đảm ứng nhu 
cầu quản lý nhà nước. Việc xây dụng Nghị định thay thế Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP là phù họp trong giai đoạn hiện nay đe giải quyết được các vấn
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đề đang vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn quản lý hội; đổi mới và nâng cao 
phương thức hoạt động của hội theo hướng tự chủ, tự quản, Nhà nước hồ trợ kinh 
phí theo nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phù họp với Luật Ngân sách nhà nước 
và thực tiễn đang diễn ra.

II. CĂN CỨ XÂY DựNG D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Căn cứ chính trị
- Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần 

chúng; Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong 
tình hình mới;

- Quyết định số 118-QD/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy 
chế tố chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 
ở Trung ương;

- Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới;

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bô Chính trị về đẩy mạnh 
úng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triên bền vững và 
hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngàỵ 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 
ương lần thứ 6 (khoá XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ 
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Chị thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững 
chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

2. Căn cứ pháp lý
- Hiến pháp năm 2013 với tinh thần đề cao quyền làm chủ của Nhân dân, 

trong đó đã ghi nhận “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp 
cận thông tin, hội họp, lập hội, biếu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp 
luật quy định (Điều 25);

- Luật quy định quyền lập hội ngày 20 tháng 5 năm 1957;

- Nhiều luật được Quốc hội ban hành sau Hiếp pháp năm 2013 có quy định 
liên quan đến công dân, tổ chức Việt Nam, trong đó có các to chức: chính trị - 
xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp và tô chức xã hội, 
như: Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Tổ chức 
Chính phủ 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Ngân sách nhà nước năm 
2015; Luật Ke toán năm 2015; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Luật 
Phòng chống rửa tiền năm 2022; Luật phòng chống khủng bố năm 2013; Luật 
Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức 2010 (sửa đoi, bo sung năm 
2019); Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đầu tư năm 2020;
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- Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

3. Căn cứ thực tiễn
Sau hơn 13 năm thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP đến nay, nhiều nội 

dung của Nghị định không còn phù họp, chưa bao quát, điều chỉnh hết những 
vấn đề phát sinh trong thực tiễn tổ chức, hoạt động của hội, cũng như công tác 
quản lý nhà nước đặt ra trong tình hình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. 
Mặt khác, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP cũng đã được sửa đổi, bổ sung 01 lần 
tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; việc xây dựng Nghị định 
thay thê sẽ không phải thực hiện việc họp nhất Nghị định và tránh trường họp có 
đến 03 Nghị định về hội. Mặt khác nếu tiếp tục xây dựng một Nghị định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định sổ 45/2010/NĐ-CP sẽ gây khó khăn cho tổ 
chức, công dân Việt Nam khi tra cứu, tô chức thực hiện; không thế hiện hết 
được các chủ trương của Đảng về hội quần chúng trong tình hình mới cũng như 
những phát sinh trong thực tiễn tố chức, hoạt động của hội và yêu cầu nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội.

III. QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU XÂY DựNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ
1. Quan điểm
a) Thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội quần chúng, tạo điều kiện thuận 

lợi cho công dân thực hiện quyền lập hội theo quy định của Hiến pháp năm 2013; 
bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội trong quá trình xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và 
quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

b) Tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với hệ thống 
pháp luật hiện hành.

2. Yêu cầu
- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng;

- Nhà nước có cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của hội trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hội; đáp ứng tình hình 
thực tiễn tố chức, hoạt động của hội và phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế;

- Hội tố chức và hoạt động theo các nguyên tắc: Tuân thủ Hiến pháp, pháp 
luật và Điều lệ hội; tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đăng, công khai, minh 
bạch; không vì mục đích lợi nhuận; Hội không nhất thiết phải tố chức thành hệ 
thống từ Trung ương đến cơ sở (cấp xã); sử dụng chung Điều lệ đối với hội 
có cùng lĩnh vực hoạt động chính; hội hoạt động ở cấp nào, chịu sự lãnh đạo 
của cấp ủy Đảng và quản lý nhà nước của chính quyền cấp đó;
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- Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và 
tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG
1. Thực hiện nhiệm vụ được giao và căn cứ Kết luận số 102-KL/TW ngày 

22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, từ năm 2014 đến năm 2016, Bộ 
Nội vụ đã phối họp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định thay 
thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Năm 2017, năm 2018 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Nội vụ đã phối họp với cơ quan, tô chức liên quan xây dựng Báo cáo đánh giá 
tác động dự thảo Nghị định, phối hợp với Bộ Tư pháp, ủy  ban Pháp luật của 
Quốc hội chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ (Tờ trình số 4289/TTr-BNV ngày 28/8/2018). Năm 2019 tham mưu 
Ban Cán sự đảng Chính phủ ký Tờ trình Bộ Chính trị báo cáo xin ý kiến về 
một số chính sách đối với hội trong dự thảo Nghị định.

3. Trong thời gian Luật về hội cần được tiếp tục nghiên cứu theo ý kiến 
chỉ đạo của cấp có thấm quyền. Đe giải quyết một số bất cập trong quản lý, tố 
chức và hoạt động của hội, Bộ Nội vụ đã báo cáo, đề xuất và được Thủ tướng 
Chính phủ đồng ý xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

4. Ngày 01/11/2021, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập 
xây dựng Nghị định (Quyết định số 1147/QĐ-BNV). Thành viên Ban soạn thảo, 
Tố biên tập là đại diện Lãnh đạo và công chức một số bộ, cơ quan có liên quan 
trực tiếp đến các nội dung quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định.

5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên 
cứu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, hoàn thiện hồ 
sơ theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật, cụ thể:

a) Tô chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật;

b) Xây dựng dự thảo Nghị định, tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập 
xây dựng Nghị định để thống nhất nội dung dự thảo Nghị định; xây dựng các 
báo cáo: đánh giá tác động chính sách; đánh giá tác động thủ tục hành chính và 
báo cáo bình đăng giới;

c) Tổ chức lấy ý kiến bộ, ban, ngành liên quan, địa phương và hội; đồng 
thời đăng tải dự thảo Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của 
Bộ Nội vụ. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ đã nghiên 
cứu, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định;

d) Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định và tiếp thu, giải trình 
ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đế trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo 
quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA D ự  THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. v ề  kết cấu của dư thảo Nghi đinh
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Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gồm 08 Chương 
48 điều, so với Nghị định hiện hành thêm 06 Điều.

Kết cấu của dự thảo Nghị định cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung, gồm 09 Điều (từ Điều 1 đến Điều 9);

Chương II. Thành lập hội, gồm 08 Điều (từ Điều 10 đến Điều 17);

Chương III. Tổ chức hội, gồm 05 Điều (từ Điều 18 đến Điều 22);

Chương IV. Hoạt động của hội, gồm 07 Điều (từ Điều 23 đến Điều 29);

Chương V. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đình chỉ có thời hạn, giải thể và 
đổi tên hội, gồm 06 Điều (từ Điều 30 đến Điều 35);

Chương VI. Một số quy định đối với hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm 
vụ, gồm 06 Điều (từ Điều 36 đến Điều 41);

Chương VII. Quản lý nhà nước đối với hội, trong đó quy định trách nhiệm 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm 04 Điều (từ Điều 42 đến Điều 45);

Chương VIII. Điều khoản thi hành, gồm 03 Điều (từ Điều 46 đến Điều 48).
2. Những nội dung mói của dự thảo Nghị định

v ề  cơ bản các điều của dự thảo Nghị định đã được biên tập, sửa đổi, bổ sung 
đê thê chê hoá chủ trương của Đảng, đảm bảo công tác quản lý của Nhà nước và 
vừa tạo điều kiện cho tổ chức, công dân Việt Nam thể hiện được quyền thành lập, 
tô chức và hoạt động hội theo quy định của pháp luật:

2.1. Những nội dung thể chế hoá chủ trương của Đảng, chỉ đạo của cấp có 
thấm quyền về quyền và nghĩa vụ, chính sách, chế độ, hoạt động của hội nói 
chung và hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nói riêng:

a) v ề  quyền và nghĩa vụ của hội:

Thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội quần chúng; Quyết định số 118- 
QD/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Ke thừa 
một số nội dung đã thực hiện on định, không có phát sinh tại Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP về quyền, nghĩa vụ của hội. Đồng thời cập nhật, bố sung những 
quy định của pháp luật chuyên ngành giao cho hội; đảm bảo tính cập nhật, on 
định, lâu dài khi pháp luật có sửa đối, bố sung những vấn đề mới. Điều 23, Điều 
24, Điều 37 dự thảo Nghị định đã bố sung quyền, nghĩa vụ cua hội: được cấp 
chứng chỉ năng lực khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (khoản 10 Điều 
23) đê phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành: ví dụ như Luật Xây 
dựng sửa đối năm 2020; hội phải đăng ký mã số thuế và kê khai thuế theo quy 
định của pháp luật (pháp luật về thuế đã quy định) là tạo điều kiện đế hội khi có 
hoạt động phát sinh chịu thuế có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế; bổ sung nội 
dung không công nhận, vinh danh, suy tôn, phong tặng các danh hiệu gây tranh 
cãi, nhầm lẫn với danh hiệu của Nhà nước; việc thực hiện chế độ kế toán, kiếm 
toán, thống kê; việc quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về hội (khoản 17 Điều 24); bố sung
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khoản 18 Điều 23, khoản 22 Điều 24 để tạo điều kiện cho hội được thực hiện 
theo quy định của pháp luật khác có liên quan khi có các văn bản quy phạm 
pháp luật ban hành sau giao cho hội thực hiện một số nội dung mới;

b) v ề  thẩm quyền giải quyết các thủ tục về hội (trong đó có thấm quyền 
phê duyệt điều lệ hội của Thủ tướng Chính phủ):

- Kết luận số 102-KL/TW đã quy định: “v ề  việc phê duyệt điều lệ của hội: 
Đối với những hội do Đảng và Nhà nước lập ra (hội có đảng đoàn) thì do Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt, các hội khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”. Thế chế hóa nội dung này và căn cứ Quyết 
định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 
của các bộ, cơ quan ngang bộ; ý kiến của nhiều địa phương đề nghị có phân cấp 
hoặc ủy quyền giữa các cấp chính quyền địa phương về quản lý hội, Điều 15 
(Thấm quyền giải quyết các thủ tục về hội) dự thảo Nghị định đã phân cấp và bô 
sung so với Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, quy định 04 nội dung sau: (1) 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ hội có đảng đoàn phạm vi hoạt động toàn 
quốc; (2) Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải quyết các thủ tục về hội (trong đó có việc phê 
duyệt điều lệ) đối với hội có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh; (3) Chủ 
tịch Úy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các thủ tục về hội (trong đó có việc phê 
duyệt điều lệ) đối với hội hoạt động trong phạm vi tỉnh và (4) Chủ tịch UBND 
cấp huyện giải quyết các thủ tục về hội (trong đó có việc phê duyệt điều lệ) đối 
với hội hoạt động trong phạm vi huyện, xã. Đồng thòi loại trừ một số trường hợp 
luật, pháp lệnh có quy định khác trong việc phê duyệt điều lệ hội như quy định tại 
Luật Luật sư, Luật Công chúng;

- Bổ sung nội dung sử dụng chung điều lệ đối với tất cả các hội có cùng lĩnh 
vực hoạt động chính (khoản 5 Điều 21): để thể chế hóa Kết luận số 102-KL/TW 
của Bộ Chính trị, đã quy định: “Neu các hội ở cấp dưới thống nhất thừa nhận điều 
lệ của Hội ở Trung ương thì không cần xây dựng điều lệ riêng”.

c) v ề  chính sách của Nhà nước đối với hội:

Thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng tại Kết luận số 102-KL/TW ngàỵ 
22/9/2014, Công văn số 226-CV/TW ngày 10/8/2015 của Bộ Chính trị và Kết 
luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về hội quần chúng trong 
tình hình mới; Quyết định số 118-QD/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban 
hành Quy chế tố chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao 
nhiệm vụ ở Trung ương, dự thảo Nghị định đã quy định chính sách chung của 
Nhà nước đối với hội (Điều 7); quy định cap có thẩm quyền giao nhiệm vụ 
(Điều 8) để cơ quan tài chính có căn cứ hồ trợ kinh phí theo nhiệm vụ do Đảng, 
Nhà nước giao phù hợp với quy định của pháp luật; quy định chính sách riêng 
của Nhà nước đối với hội và người làm việc tại hội do Đảng, Nhà nước giao 
nhiệm vụ (Điều 38, Điều 39):

(i) Điều 7 (Chính sách của Nhà nước đối với hội) quy định chung chính 
sách của Nhà nước theo hướng Nhà nước ban hành cơ chế chính sách đê hội 
tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ, tư vấn; tham gia phản biện và giám
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định xã hội; thực hiện chương trình, dự án, đề tài, đề án và các hoạt động khác 
theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định của 
pháp luật gắn với nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;

(ii) Điều 38 (Chính sách của Nhà nước đối với hội do Đảng, Nhà nước giao 
nhiệm vụ) quy định chính sách tương ứng với 02 nhóm đối tượng:

(1) Hội đã được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động theo số biên 
chế đã được giao thì được ngân sách nhà nước đảm bảo trên cơ sở khoán kinh 
phí hoạt động theo số biên chế được giao và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện 
hoạt động;

(2) Hội không được giao biên chế thì được ngân sách nhà nước hồ trợ 
theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đảm bảo được giao khoán kinh 
phí hoạt động, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động để duy trì hoạt 
động bộ máy;

(iii) Điều 39 (Chính sách đối với người làm việc tại hội tại hội): Kết luận số 
102-KL/TW yêu cầu: “Có chính sách đãi ngộ phù họp đối với người làm việc tại 
các hội”; Điều 7 về chế độ, chính sách đối với người làm việc thường xuyên tại 
hội tại Quyết định số 118-QD/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy 
chế tố chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 
ở Trung ương. Thể chế hóa nội dung này và đồng thời tạo sự on định trong chế 
độ chính sách thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh chủ tịch, phó chủ 
tịch hội, dự thảo Nghị định quy định cụ thế chính sách, chế độ về tuyến dụng, sử 
dụng, quản lý và chế độ tiền lương, phụ cấp, thù lao, đào tạo, bồi dưỡng... phù 
họp với từng loại đối tượng làm việc tại hội; trong đó người trong độ tuổi lao 
động trong chỉ tiêu biên chế thì được hưởng chế độ chính sách theo quy định đối 
với cán bộ, công chức; các đối tượng khác được hưởng chế độ, chính sách theo 
quy định hiện hành về thù lao và theo quy định của pháp luật về lao động;

d) v ề  chức trách, nhiệm vụ ban chấp hành, ban thường vụ, tiêu chuẩn, điều 
kiện chủ tịch, phó chủ tịch hội:

Thể chế hóa Quyết định số 118-QD/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban 
hành Quy chế tố chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nưó'c giao 
nhiệm vụ ở Trung ương và qua quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước, 
cũng như tạo điều kiện để hội có cơ sở lựa chọn người đứng đầu hội đáp ứng 
yêu cầu trong hội nhập và phát triển đất nưó'c; đồng thời đảm bảo những người 
giữ chức danh chủ tịch hội có thời gian, chuyên tâm cho công tác hội và tránh 
việc người quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của hội lại tham gia 
điều hành hội “vừa đá bóng vừa thối còi”, trong dự thảo đã hạn chế đối tượng 
này tham gia làm chủ tịch hội, trừ trường hợp được cấp có thấm quyền đồng ý 
để giải quyết một số trường hợp đặc biệt. Theo đó, dự thảo Nghị định đã xây 
dựng Điều 22 quy định chức trách, nhiệm vụ của ban chấp hành, ban thường vụ; 
về tiêu chuẩn, điều kiện; quy định thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và 
trách nhiệm của chủ tịch, phó chủ tịch hội đối với tất cả các hội.

đ) Quy định chương riêng về hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ:
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Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị đã nêu: “Không xây dựng văn bản 
riêng đối với một số hội đã được công nhận là to chức chính trị - xã hội, hội có 
đảng đoàn và không quy định hội có tính chất đặc thù”; Văn bản số 226-CV/TW 
ngày 10/8/2015: “Đối với các hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao 
thực hiện các nhiệm vụ và các Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Xuất bản 
Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thì Nhà nước tiếp tục cấp kinh phí và 
tạo điều kiện để hoạt động”; Văn bản số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban 
Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về 
hội quần chúng trong tình hình mói, có nội dung: “Đảm bảo sự lãnh đạo toàn 
diện, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với các hội quần chúng do 
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”; Quyết định số 118-QD/TW ngày 22/8/2023 của 
Ban Bí thư ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, 
Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, trong đó có quy định danh sách hội do 
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, cơ quan lãnh đạo hội... Theo đó, 
trên cơ sở thế chế hoá chủ trương của Đảng và kế thừa Chưong VI (quy định về 
hội có tính chất đặc thù) của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; dự thảo Nghị định đã 
sửa đối, bố sung một số nội dung chuyến thành Chương VI (quy định về hội do 
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ), trong đó quy định cụ thế một số điều:

- Điều 36 xác định Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương 
và địa phương: Quy định danh sách 30 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở 
Trung ương; đồng thời giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện, yêu cầu 
nhiệm vụ của địa phương để xác định hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở 
địa phương;

- Điều 37. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm vụ hội: Ngoài những quyền, 
nghĩa vụ và trách nhiệm chung nhưng hội quần chúng khác thì hội do Đảng, Nhà 
nước giao nhiệm vụ có một số quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm riêng;

- Điều 38, Điều 39: Quy định riêng về chính sách của Nhà nước đối với hội 
và người làm việc tại hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;

- Thể chế hoá Điều 2, Điều 3, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quyết định sổ 118- 
QD/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư ban hành Quy chế tô chức và hoạt động 
của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương: Điều 40 
quy định cơ quan lãnh đạo của hội gồm đại hội, ban chấp hành, ban thường vụ, 
thường trực hội; Điều 41 quy định về tiêu chuẩn Chủ tịch, phó chủ tịch và quy 
trình nhân sự đối với hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đế cơ quan nhà 
nước, tổ chức, công dân biết, thực hiện và lựa chọn; đồng thời quy định cụ thê số 
lượng phó chủ tịch chuyên trách để tránh việc bầu quá nhiều cấp phó, gây hiệu 
ứng không tốt trong dư luận xã hội, phù họp với chủ trương của Đảng và đảm bảo 
công tác quản lý nhà nước.

2.2. Những nội dung thể chế chủ trương của Đảng đe đảm bảo công tác quản 
lý nhà nước, an ninh, quốc phòng cũng như tạo điều kiện cho tô chức, công dân 
Việt Nam khi lập hội, tổ chức và hoạt động của hội:

a) Nhóm quy định chung cho các hội:
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- Điều 3 (Giải thích từ ngữ): Trên cơ sở kế thừa một số nội dung về hội tại 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và để thống nhất, tránh hiểu khác nhau về một số từ 
ngữ quy định về thuật ngữ về hội; không vì mục tiêu lợi nhuận; cơ sở dữ liệu hội;

- Đê làm cơ sở triên khai, xây dụng và quản lý cơ sở dữ liệu hội phù hợp với 
chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính 
trị vê đây mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát 
triên bên vững và hội nhập quôc tê, trong đó với quan diêm “ứng dụng, phát triên 
công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm. Ư’u 
tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ 
công, trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân...”. Theo 
đó, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc trong xây dựng, cấp nhật, quản lý, 
khai khác và sử dụng cơ sở dữ liệu về hội tại Điều 9 (Cơ sở dừ liệu về hội);

b) Nhóm quy định về thành lập hội:

- Nhằm đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí và đế 
hội có thế tố chức và hoạt động phải có kinh phí, do đó Điều 10 (điều kiện thành 
lập hội) bổ sung một điều kiện so với Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP: “Có 
tài sản để đảm bảo hoạt động của hội”;

- Thay đổi thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội hoạt động 
trong phạm vi tỉnh, huyện, xã (Điều 12) nhằm hoàn thiện các quy định để giải 
quyết các trường hợp phát sinh trong thực tiền triển khai thực hiện Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP không quy định việc công nhận ban vận động thành lập hội có 
lĩnh vực hoạt động chính không chịu sự quản lý nhà nước của bộ, ngành hoặc cơ 
quan chính quyền địa phương về ngành, lĩnh vực chính hội dự kiến hoạt động và 
đế thống nhất, đồng bộ các với các thủ tục về hội của cơ quan nhà nước có thấm 
quyền trong quá trình thể chế hóa Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về 
hội quần chúng và Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ;

- Đe đảm bảo công tác chính trị nội bộ, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn 
xã hội, không để các thành phần lợi dụng thành lập hội đế chống phá Đảng, Nhà 
nước, dự thảo Nghị định quy định tất cả các thành viên tham gia ban vận động 
thành lập hội phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đảm bảo sức khoẻ và không 
có án tích; đồng thời liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp, nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho công dân, tố chức, đơn giản hóa các tài liệu trong các thủ tục hành 
chính, Nghị định quy định, thành viên ban vận động thành lập hội nếu thuộc diện 
quản lý của cấp có thấm quyền và đuực cấp có thâm quyền đồng ý thì không phải 
cung cấp phiếu lý lịch tư pháp trong hồ sơ công nhận ban vận động thành lập hội 
(điểm c khoản 1 Điều 12) và hồ sơ thành lập hội (điểm e, khoản 1 Điều 13);

- Dự thảo Nghị định bố sung thêm thời gian cho phép thành lập hội từ 30 
ngày làm việc lên thành 90 ngày làm việc. Thời gian cho phép thành lập hội tại 
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định là 60 ngày; theo Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP còn 30 ngày 
làm việc. Tuy nhiên, qua tổng kết việc thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
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thì việc quy định thời gian 30 ngày làm việc như Nghị định số 33/2012/ND-CP 
là không phù hợp với thực tiễn. Việc thành lập một tố chức hội liên quan đến 
nhiều lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, đặc biệt là vấn đề đảm bảo các yếu tố 
quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội cần có thòi gian đế thấm tra các điều 
kiện khi thành lập hội; mặt khác địa phương cùng đề nghị cần thêm thời gian 
xem xét trong quá trình cho phép thành lập hội. Do đó, quy định thời gian 90 
ngày làm việc là phù hợp với thực tiễn hiện nay.

- Kế thừa và gộp nội dung Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định 
số 45/2010/NĐ-CP tích hợp thành Điều 17 dự thảo Nghị định quy định về hội 
viên; trong đó không quy định nội dung về hội viên là các doanh nghiệp có yếu tố 
nước ngoài tham gia làm hội viên chính thức, hội viên liên kết, hội viên danh dự. 
Do hiện nay theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư 
thì các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam là to 
chức Việt Nam. Mặt khác Kết luận số 102-KL/TW có quy định thí điểm kết nạp 
hội viên là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài vào làm hội viên chính thức; 
Hiến pháp chỉ quy định quyền lập hội của công dân, tô chức Việt Nam, do đó quy 
định các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được tham gia làm hội viên chính 
thức cần phải được thể hiện bằng Luật nhằm tránh phát sinh nhiều vấn đề mới, 
phức tạp. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định đối tưọng hội viên là công dân, tổ 
chức Việt Nam là phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật có liên quan.

c) Nhóm quy định về tổ chức của hội:

- Quy định về đại hội (Điều 19): Kế thừa các quy định về hồ sơ báo cáo tổ 
chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường và cách tính thời hạn tô chức Đại hội từ 
Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi 
hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngàỵ 
13/4/2012 của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV; bổ sung hồ sơ 
báo cáo tố chức đại hội thành lập đế hướng dẫn, hồ trợ hội trong các khâu chuấn 
bị tố chức đại hội, đảm bảo sự thành công và phù họp với quy dịnh của pháp luật 
về hội; đồng thời tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý cua Nhà nước;

- Kế thừa nội dung Điều 12, Điều 13 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và tích 
hợp thành Điều 21 dự thảo Nghị định quy định về báo cáo kết quả đại hội, phê 
duyệt Điều lệ hội; bổ sung trường hợp điều lệ hội thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của Thủ tướng Chính phủ, thì hội có trách nhiệm gửi đề nghị phê duyệt điều lệ 
về Bộ Nội vụ để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định; đồng thời bổ 
sung trách nhiệm của Bộ Nội vụ có văn bản thông báo tính họp pháp khi hội đã 
tố chức đại hội thành công, đúng quy định, nhằm cung cấp thông tin, giải quyết 
các bất cập về tính pháp lý khi hội bầu ban chấp hành, ban kiêm tra, chủ tịch đáp 
ứng được yêu câu, nguyên vọng cân có một cơ quan nhà nước xác nhận tính họp 
pháp của đại hội mà hội đề nghị và tạo cơ sở pháp lý cho hội khi thực hiện giao 
dịch với các cơ quan, tổ chức.

d) Nhóm quy định về hoạt động của hội:
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- Quy định về chi nhánh, văn phòng đại diện, chi hội, các phòng, ban 
chuyên môn và tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc hội: Ke thừa các quy định tại 
Điều 4, Điều 6 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 
33/2012/NĐ-CP và đảm bảo quyền của pháp nhân trong Bộ luật Dân sự, dự thảo 
Nghị định đã xây dựng Điều 25 Nghị định để thống nhất, đồng bộ trong một văn 
bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho hội thực hiện quyền, nghĩa vụ; đồng 
thời tạo điều kiện cho công dân, tố chức tra cứụ, thực hiện;

- v ề  tài chính, tài sản của hội (Điều 26): Nghị định số 45/2010/ND-CP 
chưa quy định vấn đề này. Do đó, dự thảo Nghị định quy định cụ thể về các 
khoản thu, chi, quản lý, sử dụng tài sản, tài chính, thực hiện công tác kế toán, 
kiêm toán, thống kê của hội nhằm đáp ứng nguyên tắc tự nguyện, công khai, 
minh bạch, tự đảm bảo kinh phí và để đảm bảo tính chặt chẽ trong công tác quản 
lý tài sản, tài chính của hội theo quy định của pháp luật về kế toán, kiếm toán, 
thống kê;

- v ề  kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo 
trong nội bộ hội (Điều 28): Nghị định số 45/2010/NĐ-CP chưa quy định chưa rõ 
vấn đề này. Dự thảo Nghị định quy định về nguyên tắc kỷ luật trong nội bộ hội 
đê tạo cơ sở pháp lý cho hội và giao hội ban hành quy chế kỷ luật trong nội bộ 
hội. Trên cơ sở kế thừa Điều 5 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 
của Bộ Nội vụ và để giải quyết các bất cập trong quá trình hội hoạt động, phù 
họp với quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Dự thảo Nghị định quy định 
việc giải quyết phản ánh, kiến nghị, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ 
hội do hội tự giải quyết, nếu không giải quyết đupc thì thực hiện theo quy định 
của pháp luật (đưa ra Tòa án xử lý).

đ) Nhóm quy định về đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đình chỉ có 
thời hạn và giải thể hội:

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP chưa quy định trường họp hội chia, tách, 
sáp nhập, hợp nhất và giải thể hội khi thay đổi địa giới hành chính. Dự thảo 
Nghị định đã bổ sung nội dung này để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh 
trong thời gian vừa qua; đồng thời đơn giản hoá thủ tục về các nội dung này, 
đặc biệt là trường hợp hội tự giải thế (khoản 4 Điều 31);

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về các trường họp hội 
bị giải thế và đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hội nên khó khăn khi giải 
quyết, xử lý khi hội vi phạm quy định của pháp luật; đê tăng cường công tác 
quản lý nhà nước, có chế tài xử lý phù hợp. Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 32 
về đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hội, Điều 34 về hội bị giải thế, đồng 
thời quy định chi tiết các trường hợp hội bị đình chỉ hoạt động và giải thế hội tại 
Điều 29 (Xử lý vi phạm);

- Sửa đổi, bổ sung Điều 31 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP thành Điều 35 
(Giải quyết tài sản, tài chính khi hội chia, tách, sáp nhập, họp nhất, đình chỉ hoạt 
động có thời hạn, giải thế và thu hồi con dấu của hội) trong đó quy định chi tiết 
việc giải quyết tài sản, tài chính của hội khi hội bị đình chỉ, việc thanh toán các
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khoản nợ khi hội giải thế; đồng thời bổ sung quy định về thu hồi con dấu của hội 
(khoản 8 Điều 35) để phù họp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 
con dấu.

e) Nhóm quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thấm quyền 
quản lý nhà nước đối với hội:

Bô sung rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó có trách 
nhiệm của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước, Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện tại Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45 dự thảo Nghị định; 
đông thời bố sung nhiệm vụ quản lý, cập nhật, phối họp xây dựng, vận hành cơ 
sở dữ liệu về hội tại khoản 12 Điều 42, điểm i khoản 1 Điều 43, khoản 14 Điều 
44 và khoản 7 Điều 45 để đảm bảo đồng bộ, quản lý, chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa 
các cơ quan liên quan.

g) Nhóm quy định về điều khoản thi hành: dự thảo Nghị định đã bãi bỏ một 
số văn bản quy phạm pháp luật đã được tích" họp vào dự thảo Nghị định; quy 
định điều khoản chuyến tiếp, hiệu lực thi hành và quy định mẫu trình bày văn 
bản trên cơ sở kế thừa toàn bộ mẫu trình bày văn bản tại Thông tư số 
03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ và bổ sung mẫu về sơ yếu lý lịch cá nhân; 
quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn và quyết định cho phép hội hoạt động 
trở lại... đế đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ khi thực hiện.

V. NHỮNG NỘI DƯNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẤM 
ĐỊNH CỦA B ộ  TƯ PHÁP

1. Những nội dung tiếp thu
2. Những nội dung giải trình

VI. NHỮNG VẤN ĐÈ XIN Ý KIẾN (NÉƯ CÓ)
Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo và kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định ban hành Nghị định thay thế của Nghị định số 
45/2010/NĐ-CP ./..<&£

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng;
- Văn phòng Chính phủ;
-Lưu: VT, TCPCP, G.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
LƯ TRƯ ỞNG

Chiến Thắng
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